CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Nghe Ghi 
Mã môn học: 
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 09 giờ; Thảo luận, bài tập: 49   giờ; Kiểm tra: 02 giờ).	
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:
Môn học Nghe Ghi là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.
· Tính chất:
Chương trình môn học Nghe Ghi giúp nâng cao khả năng nghe hiểu và phát triển các kỹ năng ghi chú và học tập của sinh viên. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng ghi chú căn bản, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau như lịch sử, địa lý, khoa học kĩ thuật, văn hóa ....
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:
Trình bày được từ vựng, ngữ pháp căn bản liên quan đến các chủ đề khác nhau trong cuộc sống.
[bookmark: _GoBack]Sử dụng được nhuần nhuyễn các kĩ năng nghe và ghi chú căn bản.
· Kĩ năng:
Nghe, hiểu, ghi chú được những bài diễn văn dài về nhiều chủ đề khác nhau.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:


	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1
	[bookmark: _Hlk34901151]Unit 1 Pompeii
	7
	1
	6
	

	2
	Unit 2 Language
	7
	1
	6
	

	3
	Unit 3 Robots
	7
	1
	6
	

	4
5
	Test 1
Unit 4 Tidal waves
	1
7
	
1
	
6
	1

	6
	Unit 5 Power
	7
	1
	6
	

	7
	Unit 6 Asian and African Elephants
	7
	1
	6
	

	8
9
	Test 2
Unit 7 Lincoln and Kennedy
	1
7
	
1
	
6
	1

	10
11
	Unit 8 Dinosaurs
Review
	7
2
	1
1
	6
1
	

	Tổng cộng
	60
	09
	49
	02


UNIT 1 POMPEII			Thời gian: 7 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có thể sử dụng được kí hiệu để ghi chú về chủ đề lịch sử
2. Nội dung chương:
2.1. Topic preview
2.2. Before listening
2.3. Listening
2.4. After Listening
2.5. Expansion
UNIT 2 LANGUAGE			Thời gian: 7 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có thể nghe hiểu và sử dụng được chữ viết tắt để ghi chú về chủ đề học thuật
2. Nội dung chương:
2.1. Topic preview
2.2. Before listening
2.3. Listening
2.4. After Listening
2.5. Expansion
UNIT 3 ROBOTS		Thời gian: 7 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có thể nghe hiểu và nhận biết các dấu hiệu chuyển đoạn, chuyển ý để ghi chú về chủ đề khoa học kĩ thuật
2. Nội dung chương:
2.1. Topic preview
2.2. Before listening
2.3. Listening
2.4. After Listening
2.5. Expansion
UNIT 4 TIDAL WAVES		Thời gian: 7 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có thể nghe hiểu và ghi chú định nghĩa về chủ đề khoa học tự nhiên
2. Nội dung chương:
2.1. Topic preview
2.2. Before listening
2.3. Listening
2.4. After Listening
2.5. Expansion
UNIT 5 POWER		Thời gian: 7 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có thể nghe hiểu, ghi chú và phân loại thông tin về chủ đề khoa học kĩ thuật
2. Nội dung chương:
2.1. Topic preview
2.2. Before listening
2.3. Listening
2.4. After Listening
2.5. Expansion
UNIT 6 ASIAN AND AFRICAN ELEPHANTS		Thời gian: 7 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có thể nghe hiểu và lập bảng so sánh về chủ đề sinh học
2. Nội dung chương:
2.1. Topic preview
2.2. Before listening
2.3. Listening
2.4. After Listening
2.5. Expansion
UNIT 7 LICOLN AND KENNEDY		Thời gian: 7 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 7, sinh viên có thể nghe hiểu và ghi chú tóm tắt về chủ đề lịch sử
2. Nội dung chương:
2.1. Topic preview
2.2. Before listening
2.3. Listening
2.4. After Listening
2.5. Expansion
UNIT 8 DINOSAURS	Thời gian: 7 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 8, sinh viên có thể nghe hiểu và ghi chú về quan hệ nhân quả 
2. Nội dung chương:
2.1. Topic preview
2.2. Before listening
2.3. Listening
2.4. After Listening
2.5. Expansion
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
Patricia A. Dunkel; Phyllis L. Lim (2014). Listening and Notetaking Skills 1, 4th. Heinle & Heinle Publishers  
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
Từ vựng, ngữ pháp căn bản liên quan đến các chủ đề khác nhau trong cuộc sống
Kĩ năng nghe và ghi chú căn bản
· Kĩ năng: 
Nghe, hiểu, ghi chú được những bài diễn văn dài về nhiều chủ đề khác nhau 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Hoàn thành phần bài tập học, tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm.
2. Phương pháp: 
Hình thức kiểm tra và kết thúc môn theo quy định.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giảng viên, giảng viên:
Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm và tự học.
· Đối với người học: 
Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
Helen Solórzano and Laurie Frazier (2016). Contemporary Topics 1: 21st Century Skills for Academic Success1. Pearson Education, Inc.
Patricia Dunkel and Phyllis Lim (2006). Intermediate Listening Comprehension, 3rd. Heinle & Heinle Publishers.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020
	TRƯỞNG KHOA



